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SỐ TÍN CHỈ:  2

HỌC KỲ : 1

Thời gian :  03/10/2014 LẦN THI : 1

A P Q H F

5% 10% 20% 10% 55% SỐ CHỮ

1 142211229 Phạm Trọng Khoa ENG 201 A K15XDD1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không 0

2 142231413 Nguyễn Giang Nam ENG 201 A K15KTR5 5 5 5 5 3.6 4.5 4 4.5 Bốn Phẩy Năm 0

3 152132565 Hoàng Xuân Điệp ENG 201 A K16EVT 4 5 5 4 4.6 6 5.3 5.0 Năm 0

4 152235533 Hoàng Trọng Huy ENG 201 A K15KTR3 7 6 5 7 4 7 5.5 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

5 162233614 Vũ Văn Tỉnh ENG 201 A K16KTR2 8 8 5 7 4.7 7.5 6.1 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

6 162343851 Phạm Thị Ngọc Hoa ENG 201 A K16QNH1 9.5 9 6.5 8.5 4 5.8 4.9 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

7 171213343 Đinh Xuân Trượng ENG 201 A C17XCDB 8 8.5 6.3 7 4.4 7 5.7 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

8 122110002 Dương Vinh Đức ENG 201 C K13TPM 7 7 5.3 4 5 5.5 5.2 5.4 Năm Phẩy Bốn 0

9 152232986 Nguyễn Đình Trực ENG 201 C K16KTR4 9 9 8 4 5 4.4 4.7 5.9 Năm Phẩy Chín 0

10 162213354 Nguyễn Tuấn Vũ ENG 201 C K16XDD1 10 9.5 5 7 7 4.2 5.6 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

11 152232923 Văn Phú Huy ENG 201 E K15KTR2 8 7 7 7 4 7 5.5 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

12 142144487 Võ Quang Vinh ENG 201 G K14CMU_TTT1 6 7.5 7.8 6 7.3 6.5 6.9 7.0 Bảy 0

13 122210231 Lê Văn Đạt ENG 201 I K13XDD1 9 8 6 7.5 3.5 7.5 5.5 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

14 152735962 Lê Minh Hiền ENG 201 K K15VQH 9 5 4 5 0 0 0 0.0 Không 0
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
               TRƯỜNG ĐH DUY TÂN
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1 12 86%

2 2 14%

14 100%
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Tr ần Trung Mai

TỔNG CỘNG :

Đà nẵng, ngày 13 tháng 10 năm 2014
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